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của Ủy ban Dân tộc)

 
Thực hiện Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình tại Hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ về Công tác dân tộc (Thông báo số 440/TB-VPCP ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Văn phòng Chính phủ). Trên cơ sở Báo cáo số 172/BC-UBDT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Dân tộc tổng kết 05 năm thực hiện Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ về Công tác dân tộc (sau đây gọi là Nghị định số 05/2011/NĐ-CP), Báo cáo của Ủy ban Dân tộc tổng kết các chính sách dân tộc giai đoạn 2011-2015 và Báo cáo của các Bộ, ngành, UBND tỉnh, TP. trực thuộc Trung ương có vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi, Ủy ban Dân tộc xây dựng Báo cáo tổng kết việc thi hành pháp luật về lĩnh vực lĩnh vực dân tộc như sau:     
I. TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG CHÍNH SÁCH VÀ PHÁP LUÂT VỀ LĨNH VỰC DÂN TỘC
Với quan điểm các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển; phát triển toàn diện kinh tế - xã hội và phát triển nguồn nhân lực ở vùng DTTS và miền núi; đầu tư phát triển đi đôi với thực hiện chính sách an sinh xã hội; phát triển vùng DTTS bền vững, góp phần ổn định chính trị, bảo đảm an ninh quốc phòng
, trong thời gian qua, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành đã ban hành nhiều văn bản pháp luật, chính sách dân tộc để phát triển vùng DTTS và miền núi. Hiện nay, có khoảng 66 Luật
 và hơn 200 văn bản dưới luật liên quan đến lĩnh vực công tác dân tộc
. 
Hệ thống chính sách pháp luật về lĩnh vực dân tộc rất đồ sộ, do nhiều cơ quan Nhà nước ban hành đề cập tương đối toàn diện về đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, y tế, giáo dục, an ninh và quốc phòng … vùng DTTS và miền núi. Trong đó, nổi bật là Nghị định số 05/2011/NĐ-CP, Quyết định số 449/QĐ-TTg ngày 12/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020, Quyết định 2356/QĐ-TTg ngày 04/12/2013 ban hành chương trình hành động thực hiện chiến lược công tác dân tộc, Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 10/9/2014 về nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác dân tộc, Nghị quyết số 80/NQ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ về định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020,  Quyết định số 551/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình 135 về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn, Quyết định số 30/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012 - 2015,…. làm cơ sở để thực hiện chính sách dân tộc. 

Tuy nhiên, chưa có một văn bản pháp luật có giá trị tầm luật quy định một cách đầy đủ, toàn diện về chính sách dân tộc. Theo quy định tại Nghị định số 05/2011/NĐ-CP thì hệ thống chính sách pháp luật về lĩnh vực dân tộc được chia thành 13 nhóm: 1) Chính sách đầu tư và sử dụng nguồn lực; 2) Chính sách đầu tư phát triển bền vững; 3) Chính sách phát triển giáo dục và đào tạo; 4) Chính sách cán bộ người DTTS; 5) Chính sách đối với người có uy tín ở vùng DTTS; 6) Chính sách bảo tồn và phát triển văn hóa; 7) Chính sách phát triển thể dục, thể thao vùng DTTS; 8) Chính sách phát triển du lịch vùng DTTS; 9) Chính sách y tế, dân số; 10) Chính sách thông tin - truyền thông; 11) Chính sách phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý; 12) Chính sách bảo vệ môi trường, sinh thái; 13) Chính sách quốc phòng, an ninh. 
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN MỘT SỐ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC CỤ THỂ TRONG GIAI ĐOẠN 2011-2015 

1. Về chính sách đầu tư phát triển bền vững và sử dụng nguồn lực vùng DTTS và miền núi

Ban hành chính sách

Giai đoạn 2011 - 2015, Ủy ban Dân tộc, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Lao động - Thương binh và xã hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các Bộ, ngành liên quan được giao nhiệm vụ trong Nghị định số 05/2011/NĐ-CP đã tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 13 Nghị định, Nghị quyết, Quyết định về chính sách hỗ trợ, đầu tư phát triển KT-XH vùng DTTS và miền núi, nổi bật là một số chính sách:  

- Nghị quyết số 80/NQ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ về định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020. 

- Quyết định số 551/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình 135 về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn. 

- Quyết định số 30/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012 - 2015, làm cơ sở để thực hiện chính sách dân tộc.   

Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành đã ban hành nhiều văn bản thực hiện chính sách đầu tư phát triển bền vững và sử dụng nguồn lực như: chính sách phát triển dạy nghề, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo việc làm, chính sách cho vay vốn phát triển sản xuất, hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất, hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, hỗ trợ di dân thực hiện định canh định cư, giao đất giao rừng; thực hiện các giải pháp giảm nghèo nhanh và bền vững đối với vùng DTTS và miền núi; áp dụng cơ chế đầu tư phát triển cho các huyện nghèo; đề án thí điểm tuyển chọn tri thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013-2020...; chính sách, chế độ hỗ trợ người DTTS, đồng bào vùng DTTS; tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư phát triển ở vùng DTTS, vùng có điều kiện KT-XH khó khăn và đặc biệt khó khăn; kết nối thông tin thị trường cho nông dân vùng DTTS và miền núi; tạo điều kiện thu hút các tổ chức, các nhà khoa học trực tiếp nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học, nhất là tuyển chọn giống cây trồng, vật nuôi cho sản xuất.
Kết quả thực hiện

Trong giai đoạn 2011 – 2015, ngân sách nhà nước đã đầu tư 135.879,5 tỷ đồng, chiếm 12,8% kinh phí đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn. Trong đó, kinh phí bố trí thực hiện 9 chính sách, chương trình do Ủy ban Dân tộc quản lý là 27.144 tỷ đồng, chiếm 2,55% kinh phí đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn. Tuy chưa đáp ứng được nhu cầu nhưng so với giai đoạn trước, ngân sách nhà nước đầu tư cho vùng DTTS và miền núi đã tăng lên. Ngoài vốn trong kế hoạch hằng năm, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 939/NQ-UBTVQH13 bố trí thêm 5.399 tỷ đồng từ nguồn tăng thu và tiết kiệm chi ngân sách Trung ương năm 2014 để thực hiện chính sách an sinh xã hội, trong đó có nhiều chính sách thực hiện trên địa bàn vùng DTTS và miền núi: hỗ trợ chính sách định canh, định cư, hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, chính sách cho vay đối với đồng bào DTTS. Ngoài nguồn lực được đầu tư từ ngân sách nhà nước, vùng DTTS và miền núi còn được hỗ trợ từ các dự án ODA về xóa đói, giảm nghèo, tăng cường năng lực, xây dựng hạ tầng thiết yếu như: các dự án của WB về giảm nghèo, giao thông nông thôn, hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng của JICA, ADB, nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp cho Chương trình 135 của Ireland, EU, Phần Lan....; nhiều doanh nghiệp hỗ trợ đầu tư các công trình hạ tầng phúc lợi trên địa bàn huyện nghèo 30a, xã đặc biệt khó khăn, cụ thể: 

- Chương trình 135 giai đoạn 3: Năm 2012 - 2013 được thực hiện trên địa bàn 1.723 xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu và 2.701 thôn đặc biệt khó khăn của các xã khu vực II, ngân sách Trung ương đầu tư hỗ trợ thực hiện trong 2 năm là 4.984, 2 tỷ đồng. 

Giai đoạn 2014 - 2015 thực hiện trên địa bàn 2.331 xã và 3.059 thôn đặc biệt khó khăn thuộc địa bàn 415 huyện, 52 tỉnh trong đó gồm: 1.729 xã đặc biệt khó khăn, 412 xã biên giới và 190 xã ATK, ngân sách Trung ương đầu tư hỗ trợ là 12.100 tỷ đồng bằng 64,3% theo định mức được phê duyệt; đã đầu tư gần 20.000 công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu (đường giao thông, điện sinh hoạt, trường học, trạm y tế, nhà sinh hoạt cộng đồng và chợ nông thôn), góp phần phát triển sản xuất, nâng cao đời sống của nhân dân, làm thay đổi rõ nét bộ mặt nông thôn vùng DTTS và miền núi. Đến hết năm 2015, có 80 xã đặc biệt khó khăn (của 23 tỉnh) và 366 thôn, bản (của 30 tỉnh) hoàn thành mục tiêu của Chương trình 135
. 

- Chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn theo Quyết định số 102/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Tổng kinh phí thực hiện trong 5 năm (2011-2015) là 2.904.362 triệu đồng, đã hỗ trợ cho 32.472.929 lượt người, đạt 94,6% kế hoạch. Trong đó, hỗ trợ trực tiếp bằng tiền mặt là 1.850.079 triệu đồng, chiếm 63,7% và hỗ trợ cấp bằng hiện vật là 1.054.283 triệu đồng chiếm 33,3% tổng kinh phí thực hiện
.   

- Chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 1342/QĐ-TTg, Quyết định số 33/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ: Giai đoạn 2011 - 2015 được phân bổ vốn là 2.144 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch vốn đã phê duyệt, trong đó, vốn đầu tư phát triển 1.493,797 tỷ đồng, vốn sự nghiệp 650,249 tỷ đồng
. 

- Chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào DTTS nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 755/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Năm 2014 - 2015 ngân sách Trung ương đã bổ sung kinh phí để thực hiện Chương trình là 2.127,6 tỷ đồng, gồm: cấp vốn cho Ngân hàng chính sách xã hội cho vay là 780 tỷ đồng; hỗ trợ các địa phương là 1.374,6 tỷ đồng
. 

- Chính sách hỗ trợ giải quyết đất ở và giải quyết việc làm cho đồng bào DTTS nghèo, đời sống khó khăn vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2013- 2015 theo Quyết định số 29/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Theo báo cáo của 8/13 tỉnh, tính đến tháng 6/2015, kinh phí triển khai thực hiện là 103,338 tỷ đồng. Trong đó hỗ trợ đất ở: 3.963 hộ (Trà Vinh, Vĩnh Long, An Giang, Sóc Trăng); hỗ trợ đất sản xuất: 1.963 hộ (Trà Vinh, Vĩnh Long, Sóc Trăng); hỗ trợ vay vốn giải quyết việc làm: 11.652 hộ (Trà Vinh, Sóc Trăng, Vĩnh Long)
.   
- Chính sách cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ DTTS đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012 - 2015 theo Quyết định số 54/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Đến tháng 6/2015 chưa được bố trí kinh phí để triển khai chính sách cho vay theo Quyết định số 54/2012/QĐ-TTg, tuy nhiên đã sử dụng nguồn vốn thu hồi nợ theo Quyết định số 32/2007/QĐ-TTg cho 27.660 hộ vay với tổng số tiền là: 213,014 triệu đồng. Dự kiến trong thời gian tới sẽ bố trí 889 tỷ để triển khai chính sách cho vay với 111.125 hộ
. 

- Về thu hút các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong nước và nước ngoài đầu tư phát triển ở vùng DTTS, hiện nay các Bộ, ngành, cơ quan liên quan đang  nghiên cứu, rà soát, bổ sung các chính sách đặc thù ưu đãi, khuyến khích đầu tư vào vùng DTTS và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn.

- Chính sách tạo việc làm cho đồng bào DTTS: Theo báo cáo của các địa phương, trong giai đoạn 2011 - 2014, cả nước giải quyết việc làm trong nước cho 732 nghìn lao động, trong đó, giải quyết việc làm cho khoảng 70 nghìn lao động là người DTTS
. Nhiều địa phương đã quan tâm hỗ trợ tạo việc làm cho lao động là người DTTS
.   

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm, giai đoạn 2011 - 2015, Chính phủ đã bổ sung 529,62 tỷ đồng cho Quỹ quốc gia về việc làm, phân bổ cho các địa phương có đông lao động là người DTTS tại các khu vực trung du, miền núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ, duyên hải miền Trung, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ. Thông qua Quỹ quốc gia về việc làm, nhiều địa phương đã giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động là người DTTS
. Nhiều mô hình tạo việc làm hiệu quả được nhân rộng, khôi phục và phát triển các nghề truyền thống như: mô hình dệt, may trang phục thổ cẩm của đồng bào Khmer ở An Giang; mô hình xâu kết hạt cườm, chằm nón ở Hậu Giang,..; mô hình kinh tế trang trại kết hợp giữa chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi trồng thủy sản và khoanh nuôi trồng rừng, mô hình nuôi cá ở Điện Biên, Đắk Lắk.... 

Thực hiện Đề án hỗ trợ các huyện nghèo đẩy mạnh xuất khẩu lao động góp phần giảm nghèo bền vững giai đoạn 2009 - 2020: Đến nay đã có trên 27.000 lao động ở các huyện nghèo đăng ký tham gia Đề án, trong đó đã đào tạo trên 18.900 lao động, đưa trên 10.000 lao động đi làm việc tại các thị trường như Malaysia, UAE, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ả rập xê út, Đài Loan… (trong đó lao động thuộc hộ nghèo và người DTTS chiếm khoảng 95%). Mức thu nhập bình quân 6,5 triệu đồng và khoảng 65 - 70% số hộ có người đi xuất khẩu lao động đã thoát nghèo
.  

- Thực hiện Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 theo Quyết định số 971/QĐ-TTg năm 2015, Quyết định số 1956/QĐ-TTg năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ: Đến tháng 10/2015, cả nước đã có 13 cơ sở dạy nghề với nhiệm vụ chủ yếu là dạy nghề cho người DTTS
; ngoài ra còn có 02 khoa dân tộc nội trú
, hệ thống các trung tâm dạy nghề ở các huyện có đông đồng bào DTTS và nhiều cơ sở đào tạo khác có đào tạo nghề cho sinh viên, học sinh, người lao động là người DTTS.
- Tổ chức rà soát, bổ sung, hoàn thiện chính sách hỗ trợ cho học sinh, sinh viên là người DTTS ở vùng đặc biệt khó khăn; chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho người DTTS ở vùng đặc biệt khó khăn, cho các địa phương có dân số là người DTTS từ 5% trở lên. Giai đoạn 2011- 2015, thực hiện Dự án đổi mới và phát triển dạy nghề và Dự án đào tạo nghề cho lao động nông thôn, các tỉnh/thành phố vùng trung du và miền núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ, duyên hải miền Trung, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ đã hỗ trợ trên 4.825 tỷ đồng. Riêng năm 2015, đã hỗ trợ, dạy nghề cho 28 trường dân tộc nội trú và các trường thuộc vùng có đông đồng bào DTTS với tổng kinh phí là 103 tỷ đồng
.

Theo báo cáo của các địa phương, trong giai đoạn 2011 - 2015, số lao động là người DTTS được hỗ trợ đào tạo qua các chương trình, dự án về đào tạo nghề là khoảng 604.630 người, trong đó theo Đề án 1956 chiếm 72,3% tổng số người DTTS được đào tạo nghề
. Sau khi được học nghề, bồi dưỡng tay nghề, người DTTS đã mạnh dạn đầu tư mở rộng quy mô sản xuất theo mô hình trang trại, làm giàu tại chỗ theo phương châm “ly nông bất ly hương”.
- Thực hiện Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với các huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ: đã triển khai các chính sách hỗ trợ chăm sóc, giao khoán và bảo vệ rừng; chính sách khai hoang, phục hóa, tạo ruộng bậc thang; chính sách tăng cường cán bộ khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư; chính sách giáo dục, đào tạo, dạy nghề và nâng cao dân trí; chính sách cán bộ…. Đến nay tổng số tiền đã đầu tư là 1.512 tỷ đồng. Hỗ trợ hơn 625 nghìn tấn gạo cho trên 177 nghìn lượt hộ nghèo nhận khoán chăm sóc, bảo vệ rừng, được giao rừng và giao đất để trồng rừng sản xuất và hỗ trợ hơn 799 nghìn tấn lương thực cho 39,8 nghìn lượt hộ nghèo ở thôn, bản vùng giáp biên giới
.  

- Thực hiện Quyết định số 2351/QĐ-TTg ngày 24/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 -2020 và Quyết định số 1241/QĐ-TTg ngày 22/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2015.

Các tỉnh vùng DTTS và miền núi đã tích cực tuyên truyền, truyền thông các nội dung chính sách pháp luật về bình đẳng giới như: Phát hành các ấn phẩm, băng đĩa, tờ rơi bằng tiếng phổ thông và tiếng dân tộc phù hợp với từng nhóm dân tộc để tuyên truyền, nâng cao nhận thức của đồng bào DTTS, từ đó làm thay đổi dần các phong tục, tập quán lạc hậu. Triển khai mô hình thí điểm về dịch vụ tư vấn, hỗ trợ về bình đẳng giới tại 30 xã, phường, thị trấn ở miền núi, vùng cao cho đồng bào DTTS
 như: nói chuyện chuyên đề về các lĩnh vực như y tế, giáo dục, văn hóa; chiếu phim về lĩnh vực gia đình, chăm sóc y tế, bạo hành gia đình; tổ chức thi tìm hiểu các quy định của pháp luật về bình đẳng giới; tổ chức hòa giải, góp ý, phê bình tại cộng đồng dân cư đối với các gia đình.

Qua đó nhận thức về pháp luật, chính sách về bình đẳng giới, bảo vệ quyền lợi cho phụ nữ của người dân các DTTS được nâng lên một bước, giảm thiểu bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái; ngăn ngừa và xóa bỏ các tập tục lạc hậu liên quan đến bình đẳng giới và giúp người dân hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của bình đẳng giới, góp phần nâng cao nhận thức trong các hoạt động xã hội, trong lao động sản xuất cũng như trong gia đình, tạo cơ hội bình đẳng cho cả nam và nữ trên các lĩnh vực.

- Thực hiện Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình bố trí dân cư các vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2013 - 2015 và định hướng đến năm 2020”, Quyết định số 570/QĐ-TTg ngày 7/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Quy hoạch bố trí dân cư các xã biên giới Việt - Trung giai đoạn 2012-2017”. Trên cơ sở quy hoạch tổng thể, chi tiết về bố trí dân cư, di dân tái định cư và tổ chức phát triển sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp gắn với chế biến tiêu thụ sản phẩm, đảm bảo khai thác được thế mạnh của từng vùng, sử dụng tài nguyên thiên vùng DTTS và miền núi hiệu quả, bền vững. 

- Các địa phương đã chủ động đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến tận các thôn bản cũng như hộ gia đình tích cực trồng, bảo vệ và phát triển rừng nhất là rừng đầu nguồn, rừng phòng hộ; tuyên truyền để người dân phát huy nội lực, thích nghi với biến đổi khí hậu như: Nhà chung sống với lũ; nuôi trồng cây, con phù hợp với vùng ngập mặn; bố trí dân cư hợp lý đối với các xã biên giới Việt - Trung... , kiểm soát chặt chẽ việc khai thác sử dụng tài nguyên, khoáng sản, hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường và làm biến đổi môi trường sinh thái.

- Thực hiện quy hoạch, sắp xếp các điểm dân cư tập trung một cách hợp lý đối với những địa bàn khó khăn, đảm bảo cho đồng bào phát triển sản xuất phù hợp với đặc điểm từng dân tộc, vùng miền. Bố trí nguồn lực thực hiện dự án di dời khẩn cấp dân cư ra khỏi các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất để hạn chế thiệt hại do thiên tai. Đến nay đã di dân, bố trí dân cư vùng thiên tai khoảng 9.000 hộ; bố trí, sắp xếp ổn định dân cư vùng đặc biệt khó khăn 2.600 hộ; bố trí, sắp xếp dân cư biên giới 1.500 hộ; bố trí, sắp xếp ổn định dân di cư tự do, quy hoạch dân ra khỏi rừng 2.500 hộ
.  
- Thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện theo Quyết định số 34/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Đến nay đã di chuyển an toàn cho 82.233 hộ, 373.904 người ra khỏi vùng ngập lòng hồ đến các khu, điểm tái định cư, đạt 95,6%. Việc di chuyển các hộ dân đến nơi ở mới cơ bản đảm bảo tiến độ, đặc biệt Dự án thủy điện Sơn La đã hoàn thành vượt tiến độ 3 năm so với Nghị quyết của Quốc hội
. 

Tổng số kinh phí hỗ trợ phát triển sản xuất cho người tái định cư là 1.486,4/61.967,362 tỷ đồng. Tổng số lớp tập huấn về khuyến nông là 1.279 lớp, với 60.120 lượt người tham gia; các tỉnh đã xây dựng 786 mô hình điểm về sản xuất nông nghiệp, cơ bản người dân đã chủ động phát triển sản xuất tại các điểm tái định cư, đời sống của người dân dần được ổn định. Thu nhập của các hộ dân tái định cư là 12,05 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 92%; số lao động được đào tạo và có việc làm là 4.962 người, chủ yếu tập trung tại vùng tái định cư thủy điện Sơn La; tỷ lệ các hộ được sử dụng điện sinh hoạt đạt 95,1%
. 

- Thực hiện chương trình cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo giai đoạn 2013 - 2020 theo Quyết định số 2081/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ: Hiện nay, tỷ lệ số hộ gia đình ở Việt Nam được cấp điện đã đạt 98,54%; nhiều tỉnh, địa phương hiện nay 100% các huyện, xã đã có điện lưới quốc gia
.
- Thực hiện chính sách hỗ trợ đồng bào DTTS có khó khăn đặc biệt để ổn định và phát triển, đặc biệt là thực hiện Đề án “Phát triển KT - XH vùng các dân tộc Mảng, La Hủ, Cống, Cờ Lao” theo Quyết định số 1672/QĐ-TTg năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ. Từ năm 2011 - 2015, vốn đã phân bổ là 237,67 tỷ (chiếm 59,44% so với kế hoạch), vốn đã thực hiện là 138,512 tỷ (đạt 58.28% so với vốn được phân bổ), thực hiện 29 công trình, đạt 9,4% kế hoạch
.  

Các chính sách đầu tư phát triển bền vững và sử dụng nguồn lực vùng DTTS và miền núi đã mang lại hiệu quả thiết thực, cơ sở hạ tầng từng bước được tăng cường, hoàn thiện, đặc biệt là các công trình như: đường giao thông nông thôn, cầu dân sinh, điện, thủy lợi, trạm y tế, nhà văn hóa, trường học... ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển KT-XH ở vùng DTTS và miền núi; giảm dần tỷ lệ hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn; ổn định cuộc sống cho dân di cư tự do, dân được quy hoạch ra khỏi vùng rừng, vùng ngập lòng hồ; đời sống vật chất và tinh thần của người dân vùng DTTS, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, vùng biên giới được nâng lên, ngày càng ổn định; diện mạo vùng DTTS và miền núi từng bước được thay đổi căn bản.    

Công tác đào tạo nghề, sử dụng, quản lý nguồn lao động là người DTTS đã có những chuyển biến tích cực. Sau khi được đào tạo nghề, kiến thức và kỹ năng của người lao động đã được nâng lên rõ rệt, nhiều người đã tự tạo ra việc làm, đầu tư mở rộng quy mô sản xuất theo mô hình trang trại, làm giàu tại chỗ; các địa phương đã thực hiện đồng bộ các chính sách như vay vốn, hỗ trợ kinh phí dạy nghề, giáo dục định hướng, tạo điều kiện cho lao động người DTTS tham gia xuất khẩu lao động, có thu nhập ổn định.   

Tuy vậy, việc ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thực hiện chính sách của một số Bộ, ngành chưa kịp thời, nhất là về cơ chế, chính sách thu hút đầu tư cho vùng DTTS và miền núi; mối liên kết giữa nhà nước, doanh nghiệp và nông dân trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm còn hạn chế; kinh phí triển khai thực hiện các chương trình, dự án còn thấp, chưa đáp ứng yêu cầu, mục tiêu đặt ra; chính sách về tạo việc làm còn dàn trải, thiếu cụ thể và thường ghép chung với chính sách giảm nghèo nên khi triển khai thực hiện còn nhiều bất cập; việc phân cấp đối với các địa phương triển khai chậm, hiệu quả chưa cao.

2. Về chính sách giáo dục và đào tạo
 

Ban hành chính sách

- Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các Bộ, ngành liên quan đã ban hành 05 Thông tư; tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 10 Nghị định, Quyết định, nổi bật là Nghị định số 49/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ Quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học;  Thông tư liên tịch số 35/2014/TTLT/BGDĐT-BTC ngày 15/10/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người DTTS học tại các cơ sở giáo dục đại học. 
Kết quả thực hiện

- Hệ thống các trường dân tộc nội trú, bán trú ở vùng DTTS và miền núi được đầu tư xây dựng, phát triển về số lượng và chất lượng, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh DTTS. 

Hiện nay, ở 50 tỉnh/TP trực thuộc Trung ương có 308 trường phổ thông dân tộc nội trú, với số lượng 88.247 học sinh; 26 tỉnh có 876 trường phổ thông dân tộc bán trú với 140.849 học sinh; cả nước có 5 trường dự bị đại học (DBĐH) và 4 khoa DBĐH Dân tộc thuộc 4 trường đại học khác, với quy mô hơn 3.000 HS/năm. Trong giai đoạn 2011-2014: các trường DBĐH tuyển sinh được 18.686 học sinh dự bị, đạt 99,1% chỉ tiêu được giao; số lượng học sinh được cử tuyển vào các trường đại học, cao đẳng là 8.681 em, đạt tỷ lệ hơn 90% chỉ tiêu được giao. Từ năm 2011 đến năm 2013, có 29 trường phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT) được đầu tư xây dựng mới với hơn 2000 hạng mục công trình (đạt 54% trong kế hoạch của Đề án được phê duyệt tại Quyết định số 1640/QĐ-TTg ngày 21/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án củng cố và phát triển hệ thống trường PTDTNT giai đoạn 2011 - 2015). 100% số xã có trường tiểu học, trung học cơ sở, trong đó 84,6% trường lớp học được xây dựng kiên cố, không còn tình trạng xã trắng về giáo dục, các lớp mẫu giáo cũng bước đầu được hình thành và phát triển ở các xã vùng cao; 100% xã đã đạt chuẩn phổ cập tiểu học, nhiều nơi đã đạt chuẩn phổ cập trung học cơ sở; các trung tâm giáo dục thường xuyên được thành lập ở các tỉnh và huyện; trung tâm học tập cộng đồng được thành lập ở hầu hết các xã, tạo điều kiện cho đồng bào DTTS có cơ hội tiếp cận với các kiến thức văn hoá, khoa học, kỹ thuật.    
 - Bộ Giáo dục và Đào tạo và các địa phương thực hiện có hiệu quả các chính sách học bổng, chính sách hỗ trợ học tập, chính sách miễn giảm học phí, chính sách trợ cấp xã hội, chính sách thu hút đối với giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục vùng có điều kiện KT - XH đặc biệt khó khăn; có nhiều giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục cho trẻ em, học sinh DTTS ở các cấp học như: chuẩn bị tốt tiếng Việt cho trẻ mầm non, tổ chức nhiều hoạt động để tăng cường khả năng giao tiếp tiếng Việt cho học sinh DTTS ở các cấp học; biên soạn tài liệu phù hợp với vùng miền, quan tâm sử dụng văn hoá địa phương trong việc thực hiện chương trình giáo dục mầm non; chú trọng công tác giáo dục tư tưởng, tâm lý, đạo đức, kĩ năng sống, định hướng nghề nghiệp cho học sinh; tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá phù hợp với đối tượng học sinh DTTS, miền núi. Do đó, chất lượng giáo dục có sự chuyển biến tích cực, giảm dần tỷ lệ học sinh DTTS bỏ học; tỷ lệ học sinh trúng tuyển vào các trường đại học, cao đẳng ngày càng tăng; chất lượng nguồn nhân lực vùng DTTS và miền núi từng bước được nâng lên; cuộc sống giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục được ổn định, yên tâm công tác, cụ thể: 

+ Kinh phí hằng năm hỗ trợ trẻ em mẫu giáo 3 - 5 tuổi ở các cơ sở giáo dục mầm non có cha mẹ thường trú tại các xã biên giới, núi cao, hải đảo và các xã có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 239/2010/QĐ-TTg ngày 09 tháng 02 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2010 - 2015 là 390 tỷ đồng; theo Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2011 - 2015 là 539 tỷ đồng. 

+ Kinh phí hằng năm hỗ trợ tiền ăn và tiền nhà ở cho học sinh trung học phổ thông là người DTTS ở vùng có điều kiện KT - XH đặc biệt khó khăn nhà ở xa trường, không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày theo Quyết định số 12/2013/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ học sinh trung học phổ thông ở vùng có điều kiện KT-XH  đặc biệt khó khăn là 576 tỷ đồng.  

+ Kinh phí hằng năm hỗ trợ học tập đối với trẻ em, học sinh, sinh viên 9 DTTS rất ít người theo Quyết định số 2123/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ là 28,5 tỷ đồng. 

+ Kinh phí hằng năm hỗ trợ tiền ăn, ở cho học sinh bán trú và trường phổ thông dân tộc bán trú theo Quyết định số 85/2010/QĐ-TTg ngày 21 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư liên tịch số 65/2011/TTLT-BGDĐT-BTC-BKHĐT hướng dẫn thực hiện Quyết định này là 1.538 tỷ đồng.

Năm học 2013-2014, đã hỗ trợ 15 kg gạo/tháng/học sinh cho học sinh tại các trường ở khu vực có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn của 46 tỉnh, thành phố theo Quyết định số 36/2013/QĐ-TTg ngày 18/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ, quy đổi ra tiền khoảng 600 tỷ đồng.   

Ngoài ra học sinh, sinh viên người DTTS học tại các trường đào tạo công lập được hưởng trợ cấp xã hội 140.000 đồng/người/tháng; học sinh trường PTDTNT, trường DBĐH được hưởng các chế độ hỗ trợ khác như miễn các loại lệ phí thi, tuyển sinh; hỗ trợ tiền tàu xe nghỉ hè hoặc nghỉ tết; học phẩm; tiền điện nước, bảo hiểm y tế... theo Thông tư liên tịch số 109/2009/TTLT/BTC-BGDĐT ngày 29/5/2009 của Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn một số chế độ tài chính đối với học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú và các trường DBĐH dân tộc.  
 - Duy trì dạy 7 thứ tiếng DTTS: Chăm, Khmer, Êđê, Bahnar, Jrai, Mông, Hoa (riêng tiếng Hoa đang dạy thí điểm); bồi dưỡng 19 thứ tiếng DTTS cho cán bộ, công chức, viên chức ở các vùng DTTS, miền núi tại 28 tỉnh, góp phần thiết thực vào việc giữ gìn tiếng nói, chữ viết, bản sắc văn hóa tốt đẹp của các DTTS. 

Tuy vậy, việc ban hành một số văn bản hướng dẫn thực hiện chính sách giáo dục đào tạo chưa kịp thời
; chế độ chính sách cho học sinh vùng DTTS, vùng đặc biệt khó khăn chưa đáp ứng được yêu cầu; mức hỗ trợ cho trẻ em, học sinh, sinh viên người DTTS còn thấp so với nhu cầu thực tế
; thực hiện chính sách cử tuyển còn bất cập: cơ cấu ngành, nghề đào tạo cử tuyển chưa sát với yêu cầu phát triển KT- XH của nhiều địa phương, do đó, sinh viên cử tuyển sau khi tốt nghiệp ra trường không bố trí được việc làm theo quy định; một số xã vùng DTTS và miền núi chưa có trường mầm non; cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ học tập ở nhiều địa phương còn thiếu thốn. Chất lượng giáo dục đào tạo ở vùng DTTS và miền núi còn thấp so với mặt bằng chung, tỷ lệ học sinh có học lực khá, giỏi thấp. Cán bộ, giáo viên còn thiếu, chưa có kinh nghiệm trong việc tổ chức các hoạt động giáo dục đặc thù, như: Tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp, tổ chức hoạt động nội trú, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh DTTS…    
3. Về chính sách cán bộ người DTTS

Ban hành chính sách 

- Bộ Nội vụ phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 402/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trong thời kỳ mới; Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg ngày 18 tháng 3 năm 2011, được sửa đổi, bổ sung theo Quyết định số 56/2013/QĐ-TTg ngày 07 tháng 10 năm 2013 về chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; 

- Bộ Nội vụ, Ủy ban Dân tộc, Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan đã ban hành Thông tư liên tịch 02/2014/TTLT-BNV-UBDT quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành chính sách cán bộ, công chức, viên chức người DTTS; Thông tư liên tịch số 05/2011/TTLT-UBDT-BTC và Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-UBDT-BTC hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS.

Kết quả thực hiện 
- Về chính sách cán bộ: theo số liệu thống kê chưa đầy đủ của Bộ Nội vụ, tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2014, tỷ lệ cán bộ, công chức làm việc trong các cơ quan từ Trung ương đến địa phương như sau
: 

+ Các Bộ, ngành Trung ương: Cán bộ, công chức, viên chức người DTTS là 18.116, chiếm khoảng 5% (nữ giới là 4.757, chiếm 26%). Trong đó, tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức người DTTS giữ chức lãnh đạo, quản lý là 2.955 người, chiếm 8,5%. 

+ Ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Cán bộ, công chức, viên chức người DTTS là 162.120, chiếm khoảng 14,53% (nữ giới là 79.698, chiếm 49,2%). Trong đó, tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức người DTTS giữ chức lãnh đạo, quản lý là 10.398, chiếm 17,2%.  

Một số Bộ, ngành đã quan tâm bố trí, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức người DTTS như: Ủy ban Dân tộc (24,2%), Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (8,2%), Bộ Tư pháp (8%), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (5,5%), Bộ Tài chính (4,6%) ... trên tổng biên chế được giao; Bắc Kạn (86%), Hà Giang (57%), Hòa Bình (52%), Tuyên Quang, Lai Châu (38%), Thanh Hóa (30%)… tương ứng với tỷ lệ dân số là người DTTS. 

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức DTTS và cán bộ công tác trong hệ thống chính trị tại địa phương có vùng DTTS được quan tâm nhiều hơn
, góp phần nâng cao chất lượng cho đội ngũ này về chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực quản lý, điều hành và thực thi công vụ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, số lượng ngày càng tăng lên để đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Một số địa phương đã ban hành chính sách thu hút, chế độ đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của địa phương như: Bình Dương hỗ trợ thêm 200.000đ/người/ tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức là người DTTS khi đi học các lớp đào tạo bồi dưỡng có thời gian từ 1 tháng trở lên. Thành phố Hà Nội hỗ trợ thêm 100.000đ/người/tháng cho đội ngũ giáo viên công tác tại các xã miền núi; hỗ trợ thêm 40.000đ/người/tháng đối với cán bộ y tế công tác tại các xã, thôn vùng DTTS và miền núi.....  
- Về chính sách đối với người có uy tín: Hiện nay, có 32.976 người có uy tín (năm 2014)
 theo Quyết định số 18 và Quyết định số 56 của Thủ tướng Chính phủ; 29.659 người có uy tín
 theo Chỉ thị số 06/2008/CT-TTg ngày 01/02/2008 của Thủ tướng Chính phủ về phát huy vai trò người uy tín trong đồng bào DTTS trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và Hướng dẫn số 04 của Bộ Công an. 

Ủy ban Dân tộc, Bộ Công an, các Bộ, ngành và địa phương đã cung cấp thông tin về tình hình phát triển KT-XH. Từ năm 2011 - 2015 đã tổ chức trên 1000 Hội nghị phổ biến, cung cấp thông tin, 42.000 người có uy tín tham gia; trên 500 cuộc tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho 26.000 người có uy tín. Hội đồng giáo dục quốc phòng các cấp tổ chức 523 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho 85.998 người, trong đó có người có uy tín. 

Cơ quan công tác dân tộc các cấp đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho trên 84.000 người có uy tín nhân dịp Tết Nguyên đán và gần 7.000 người có uy tín nhân dịp Tết của các dân tộc thiểu số; thăm hỏi, trợ cấp khó khăn cho 5.630 người; tổ chức tham quan, giao lưu học hỏi kinh nghiệm tại cấp huyện, tỉnh và thủ đô Hà Nội cho trên 10.000 người, trong đó Ủy ban Dân tộc đã tổ chức đón tiếp, gặp mặt, tặng quà trên 100 Đoàn tại Thủ đô Hà Nội với gần 4.000 người có uy tín tham dự…

 Các đơn vị công an đã tổ chức thăm hỏi khi ốm đau, trợ cấp khó khăn trên 12.000 người; bố trí công tác xã hội (có lợi ích) gần 2.000 người; biểu dương, khen thưởng cho gần 3.000 người; cung cấp 1.087 phương tiện nghe nhìn; tổ chức 80 đoàn với khoảng 2.500 người đi thăm, giao lưu tại các địa phương trong cả nước, 51 đoàn với 1.145 lượt người có uy tín thăm Thủ đô Hà Nội (trong đó có 238 người được lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt, đón tiếp) và tổ chức cho 24 người có uy tín đi tham quan, du lịch nước ngoài; UBTWMTTQ tổ chức tiếp đón 31 Đoàn đại biểu người có uy tín về thăm với tổng số 1.250 người. 

Người có uy tín trong toàn quốc đã góp phần tích cực vận động đồng bào chấp hành pháp luật, tham gia tố giác, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần giải quyết những mâu thuẫn, tranh chấp trong cộng đồng nhằm ổn định tình hình tại địa phương, phối hợp tuần tra, tham gia bảo vệ đường biên và mốc giới, không để xảy ra điểm nóng về an ninh trật tự trên địa bàn và đảm bảo an ninh biên giới, giữ vững chủ quyền quốc gia.  

- Về Đại hội đại biểu các DTTS cấp tỉnh, cấp huyện: 363 huyện của 50 tỉnh đã tổ chức đại hội cấp huyện với tổng số 56.282 đại biểu chính thức tham dự; 50 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức đại hội cấp tỉnh với tổng số 11.627 nghìn đại biểu tham dự. Tại Đại hội cấp huyện đã biểu dương, khen thưởng 4.124 tập thể và 17.546 cá nhân, Đại hội cấp tỉnh biểu dương, khen thưởng 935 tập thể và 2.997 cá nhân, gồm: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Chủ tịch UBND các tỉnh và Giấy khen của Chủ tịch UBND các huyện.
Tổ chức thành công Đại hội đại biểu các DTTS cấp tỉnh, cấp huyện lần II, là nguồn cổ vũ động viên khuyến khích, tôn vinh và biểu dương kịp thời công lao đóng góp to lớn của đồng bào các DTTS trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc; củng cố, tăng cường sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, nêu cao ý chí tự lực, tự cường; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.  

Tuy vậy, tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức người DTTS ở các Bộ, ngành trung ương còn thấp (mới chiếm khoảng 5% trên tổng số biên chế được giao); một số địa phương chưa quan tâm đúng mức đến công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ người DTTS; con em DTTS thi đỗ vào Đại học, Cao đẳng và sinh viên được cử đi học hệ cử tuyển chưa được tiếp nhận và phân công công tác phù hợp với ngành nghề đào tạo sau khi tốt nghiệp; 

Một số địa phương chưa quan tâm đúng mức đến việc thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS; chế độ, chính sách hỗ trợ đối với người có uy tín còn thấp; việc phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng lực lượng nòng cốt và phát huy vai trò của người có uy tín ở một số địa phương còn hạn chế; chưa phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền và triển khai tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS, hình thức tổ chức Đại hội còn đơn điệu, nội dung còn sơ sài, một số báo cáo tham luận chưa thực sự tiêu biểu, nặng về báo cáo tập thể, ít báo cáo điển hình từ cơ sở; số tập thể, cá nhân được cấp tỉnh, cấp huyện khen thưởng còn ít; kinh phí khen thưởng còn hạn chế....  

4. Về chính sách y tế, dân số
  

Ban hành chính sách:

- Bộ Y tế phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và các Bộ, ngành liên quan tham mưu cho Chính phủ ban hành Nghị định số 39/2015/NĐ-CP ngày 27/4/2015 Quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số; Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 14/2012/QĐ-TTg ngày 01/3/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg ngày 15/10/2002 về khám chữa bệnh cho người nghèo. Bộ Y tế ban hành Quyết định số 585/QĐ-BYT ngày 20/02/2013 về thí điểm đưa bác sỹ trẻ tình nguyện về công tác tại miền núi, vùng sâu vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện KT - XH đặc biệt khó khăn (ưu tiên 62 huyện nghèo). 

Ngoài ra, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế còn ban hành nhiều chính sách đối với cán bộ, viên chức y tế công tác ở vùng có điều kiện KT - XH đặc biệt khó khăn; quy định tiêu chuẩn, chức năng, nhiệm vụ của nhân viên y tế thôn, bản và chế độ phụ cấp đối với nhân viên y tế thôn, bản; chính sách bảo hiểm y tế, chế độ hỗ trợ từ Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo; đầu tư cho bệnh viện tuyến huyện và phòng khám đa khoa khu vực liên huyện nhằm đảm bảo: (1) ưu tiên giải quyết các vấn đề sức khỏe; (2) tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ y tế (DVYT) có chất lượng; và (3) giảm gánh nặng chi phí cho chăm sóc sức khỏe đặc biệt là về khám, chữa bệnh (KCB).
Kết quả thực hiện:

- Kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ Bảo hiểm y tế cho người nghèo, người cận nghèo và đồng bào DTTS năm sau cao hơn năm trước, hiện nay, hỗ trợ bảo hiểm y tế 100% cho người nghèo, đồng bào DTTS sinh sống ở vùng có điều kiện KT-XH khó khăn, đặc biệt khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để người nghèo, người DTTS được thanh toán các khoản chi phí điều trị cao, được sử dụng nhiều dịch vụ y tế, chỉ định thuốc và xét nghiệm cận lâm sàng rộng hơn.

- Bộ Y tế đã thí điểm đưa bác sĩ trẻ tình nguyện về công tác tại các huyện vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, ưu tiên trước hết là cho 64 huyện nghèo nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ y tế cho vùng DTTS và miền núi. Năm 2013, 80% số thôn, bản đã có nhân viên y tế hoạt động, 74,9% số xã có bác sỹ làm việc (kể cả tăng cường và biên chế chính thức). 

- Từng bước củng cố và hoàn thiện mạng lưới cơ sở y tế, trang thiết bị kỹ thuật, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe của đồng bào DTTS tại chỗ. Đến nay, 98,6% xã, phường trên toàn quốc có trạm y tế, 93,0% trạm y tế, phường có nữ hộ sinh hoặc y sĩ sản nhi, 84,4% thôn, bản có nhân viên y tế cộng đồng, 100% thôn, bản, tổ dân phố có cộng tác viên dân số. Mạng lưới cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản được củng cố và phát triển, bao phủ 100% huyện, 93% xã, 84% thôn, bản. Đến nay, 100% trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản được kiện toàn.  

- Nhiều địa phương tăng cường công tác kết hợp quân - dân y; triển khai các loại hình như: đào tạo “cô đỡ thôn, bản”, cán bộ y tế thôn bản biết về quản lý thai nghén và đỡ đẻ sạch, đẻ an toàn; sàng lọc và chẩn đoán trước sinh, sàng lọc và chẩn đoán sơ sinh để phát hiện sớm các dị tật, bệnh bẩm sinh; can thiệp giảm tỷ lệ tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân; tư vấn và chăm sóc người cao tuổi dựa vào cộng đồng....., giúp người dân thực hiện tốt chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình, nâng cao chất lượng dân số, giống nòi, sức khỏe sinh sản của đồng bào DTTS, nhất là các DTTS rất ít người. 
Tuy vậy, số lượng bác sỹ ở các trạm y tế xã vùng DTTS và miền núi còn thấp, nhất là vùng Tây Bắc 32,4% số xã có bác sỹ, dịch vụ chăm sóc sức khoẻ sinh sản, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị y tế chưa đảm bảo. Trong khi đó, có đến 70% số người nghèo sống ở miền núi sử dụng tuyến xã, khoảng 30-40% người nghèo ở các tỉnh miền núi phía Bắc và 20% ở Tây Nguyên tự điều trị khi ốm đau. Do đó, người dân ở các vùng này chưa được hưởng thụ các dịch vụ y tế chất lượng cao; người có bảo hiểm y tế ở vùng DTTS và miền núi tiếp cận với dịch vụ y tế còn nhiều khó khăn do khoảng cách đến cơ sở y tế xa, các chi phí gián tiếp cao.  

5. Về chính sách bảo tồn và phát triển văn hóa, thể dục, thể thao, du lịch vùng DTTS

- Ban hành chính sách: 

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1270/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 phê duyệt Đề án "bảo tồn, phát triển văn hóa các DTTS Việt Nam đến năm 2020". Quyết định số 1558/QĐ-TTg 05/08/2016 phê duyệt Đề án “Bảo tồn, phát huy giá trị tác phẩm văn học, nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam”; 

Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định số 4685/QĐ-BVHTTDL ngày 31/12/2013 phê duyệt Đề án "Đưa các chương trình văn hóa nghệ thuật phục vụ vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới hải đảo, vùng DTTS"; ban hành Quyết định số 4686/QĐ-BVHTTDL ngày 31/12/2013 phê duyệt Đề án tổ chức định kỳ "ngày hội, giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng đồng bào các dân tộc thiểu số" theo khu vực và toàn quốc giai đoạn 2013 - 2020; Ban hành Thông tư số 12/2014/TT-BVHTTDL ngày 10/10/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 05/2011/NĐ-CP.  

- Kết quả thực hiện: 

+ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức được 02 Hội nghị - Hội thảo: Gặp mặt già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín của 05 DTTS có số rất ít người, gồm: Si La, Pu Péo, Rơ Măm, Brâu, Ơ Đu; Gặp mặt già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín của 16 DTTS có số dân dưới 10.000 người, bao gồm: Pà Thẻn, Cờ Lao, Lô Lô, Ngái, La Hủ, Lự, Mảng, Cống, La Ha, Bố Y, Chứt, Si La, Pu Péo, Rơ Măm, Brâu, Ơ Đu.

Thông qua Hội nghị - Hội thảo, các đại biểu tham dự đã đề xuất, góp ý các giải pháp thiết thực, phù hợp với dân tộc mình trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, cơ chế chính sách đặc thù để bảo tồn văn hóa các dân tộc nhằm gìn giữ và phát huy có hiệu quả các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào DTTS.

+ Từ năm 2011 - 2015, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức 20 lớp tập huấn cho cán bộ văn hóa xã khu vực III của các tỉnh có vùng DTTS và miền núi trong cả nước về nội dung bảo tồn và phát triển văn hóa.
+ Hiện nay, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã công bố danh sách 19 di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, trong đó, có 13 di sản văn hóa phi vật thể thuộc các DTTS Việt Nam. Hỗ trợ các địa phương xây dựng hồ sơ trình UNESCO để bảo tồn di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của đồng bào dân tộc và các khu vực có nhiều đồng bào DTTS sinh sống (07 di sản văn hóa phi vật thể của các DTTS), như hồ sơ công nhận Khu dự trữ sinh quyển thế giới Liang Biang, hồ sơ Yên Tử, hồ sơ chuỗi di sản văn hóa di tích Tháp Chàm, hồ sơ khu dự trữ sinh quyển Hoàng Liên Sơn....  

+ Các thiết chế văn hóa (nhà văn hóa, thư viện, câu lạc bộ…) ở vùng DTTS và miền núi được quan tâm xây dựng; hơn 25 làng bản buôn của Dự án bảo tồn làng bản buôn truyền thống đại diện cho các vùng DTTS và miền núi đã được đầu tư bảo tồn. 

+ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan điều tra, sưu tầm, nghiên cứu, phổ biến các giá trị văn hóa, văn học nghệ thuật, phục dựng các lễ hội truyền thống tiêu biểu các DTTS được quan tâm đầu tư. Trong thời gian qua, đã tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa mang tính cộng đồng ở nhiều cấp độ khác nhau: tổ chức ngày hội văn hóa vùng, miền, toàn quốc (Tây Bắc, Đông Bắc); giao lưu văn hóa các dân tộc tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm, Mông, Thái, Khmer, liên hoan nghệ thuật Hát Then-Đàn Tính các dân tộc Tày, Nùng, Thái (Lạng Sơn, Tuyên Quang)... . Các địa phương tổ chức định kỳ “Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc”, “Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam 19/4”; Hội thi, Hội khỏe phù đổng, các môn thể thao dân tộc, trò chơi dân gian gắn với hoạt động văn hóa trong khuôn khổ các ngày hội...., đã thu hút đông đảo nghệ nhân, diễn viên, vận động viên tham gia, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, nhằm phát triển KT-XH vùng DTTS và miền núi; phục hồi, phát triển các làn điệu dân ca, dân nhạc, dân vũ, trò chơi dân gian và lễ hội truyền thống của mỗi địa phương, khơi nguồn sáng tạo trong cộng đồng các dân tộc, bảo tồn, giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của các DTTS. Một số địa phương đã xây dựng các đề án về bảo tồn phát huy văn hóa các DTTS trên địa bàn như: Thái Nguyên, Lâm Đồng, Thanh Hóa, Tuyên Quang, Yên Bái… 

+ Ủy ban Dân tộc phối hợp với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Quốc gia cao nguyên đá Đồng Văn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
Các hoạt động giao lưu văn hóa, thể dục, thể thao, du lịch giữa các dân tộc đã góp phần tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, tính liên kết cộng đồng nhằm phát triển KT-XH vùng DTTS và miền núi.

Tuy vậy, công tác tuyên truyền thực hiện chính sách bảo tồn và phát triển văn hóa, thể dục, thể thao, du lịch vùng DTTS và miền núi ở một số nơi còn hạn chế; nhiều chính sách phát triển KT-XH chưa gắn với việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống; các thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở vùng DTTS và miền núi chưa được đầu tư đồng bộ, hoàn thiện; kinh phí đầu tư bảo tồn, phát triển các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc còn ít; đội ngũ cán bộ làm công tác văn hoá vùng DTTS và miền núi còn thiếu, yếu; số lượng nghệ nhân, nghệ sĩ là người DTTS còn rất ít, chưa được hưởng chính sách hỗ trợ, khuyến khích; việc bảo tồn các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của đồng bào DTTS, nhất là các DTTS rất ít người còn gặp nhiều khó khăn.
6. Về chính sách thông tin - truyền thông

Ban hành chính sách 

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2472/QĐ-TTg năm 2011, Quyết định số 1977/QĐ-TTg năm 2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 2472/QĐ-TTg về việc cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng DTTS và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012 - 2015; Quyết định số 1212/QĐ-TTg năm 2012 Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở giai đoạn 2012 - 2015; Quyết định số 1939/QĐ-TTg năm 2014 Phê duyệt quy hoạch phát triển hệ thống thông tin và tuyên truyền các vùng  biên giới, vùng biển, đảo của Việt Nam đến năm 2020 và một số văn bản khác về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế; các quy định chi tiết về bưu chính, viễn thông; quy hoạch phát triển dịch vụ phát thanh, truyền hình, về hoạt động của Điểm Bưu điện - Văn hóa xã. 
Kết quả thực hiện 
- Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo giai đoạn 2012 - 2015, đã đầu tư, nâng cấp cho 682 đài truyền thanh xã; 67 đài phát thanh truyền hình huyện và trạm phát lại phát thanh truyền hình; cung cấp 66 bộ phương tiện tác nghiệp phục vụ hoạt động thông tin và truyền thông cơ sở; cung cấp 370 bộ thiết bị thu tín hiệu, thiết bị nghe xem và thiết bị phụ trợ cho các điểm sinh hoạt dân cư cộng đồng và các đồn biên phòng; thiết lập 10 cụm thông tin đối ngoại tại khu vực cửa khẩu quốc tế, khu vực biên giới. 

- Duy trì mạng lưới bưu chính khoảng 16.000 điểm giao dịch; trong đó bao gồm 7.640 Điểm Bưu điện - Văn hóa xã để đảm bảo cung cấp dịch vụ thư cơ bản đến 2 kg cho mọi người dân, góp phần phát triển KT - XH, đáp ứng nhu cầu về đời sống tinh thần cho đồng bào DTTS ở địa bàn các xã miền núi, vùng sâu, vùng cao - những nơi còn khó khăn trong việc tiếp cận các hình thức thông tin qua các phương tiện thông tin khác. 

- Từ năm 2011 - 2015, đã xuất bản trên 1.200 đầu sách với gần 11,3 triệu bản sách phục vụ cho đồng bào dân tộc, ngoài ra, còn xuất bản tờ rơi, tờ gấp, v.v,... cho huyện miền núi, các xã đặc biệt khó khăn vùng biên giới, các trường PTDTNT. Hằng năm, bố trí 600 triệu đồng thực hiện chính sách trợ cước vận chuyển xuất bản phẩm lên miền núi. 

- Tỷ lệ xã có điểm liên lạc điện thoại công cộng đạt trên 98%; có hơn 3.000 điểm truy nhập viễn thông công cộng cho người dân còn khó khăn trong việc tiếp cận các dịch vụ viễn thông cơ bản.  

- Bộ Thông tin và Truyền thông đã chỉ đạo các doanh nghiệp tích cực phát triển cơ sở hạ tầng mạng lưới đến vùng sâu, vùng xa, miền núi, biên giới và hải đảo để cung cấp dịch viễn thông và Internet giảm bớt chênh lệch về khoảng cách sử dụng dịch vụ và tiếp cận thông tin giữa các vùng, miền. Đến hết năm 2014, có đường truyền dẫn cáp quang, dịch vụ thông tin di động đến gần 100% xã trong toàn quốc; huy động các tổ chức, doanh nghiệp hỗ trợ được trên 2.500 máy tính, 329 máy in, 1.952 bộ tài liệu học tập. 
- Đã thực hiện biên tập, sản xuất và phát sóng khoảng 4.315 chương trình phát thanh, truyền hình (bao gồm cả các chương trình bằng tiếng DTTS), khoảng 1,4 triệu bản sách và 1,6 triệu ấn phẩm truyền thông đưa về cung cấp đến đồng bào DTTS ở miền núi, vùng sâu, vùng xa. 

- Đã tổ chức trên 2.000 sự kiện truyền thông gồm ngày hội Internet, sự kiện Internet với phụ nữ, sự kiện Internet với thanh niên. Các sự kiện này đã thu hút khoảng 75.000 người tham dự.  

- Năm 2014 cấp 19 loại báo, tạp chí; năm 2015 cấp 24 loại báo, tạp chí cho vùng DTTS và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012 - 2015. 

Các ấn phẩm báo, tạp chí cấp cho vùng đồng bào DTTS, vùng miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, các đài phát thanh, truyền hình địa phương, báo điện tử đã tập trung tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là, kiến thức về trồng trọt, chăn nuôi, các chính sách về y tế, dân số, giáo dục, bảo vệ môi trường sinh thái phù hợp với điều kiện tự nhiên ở vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa và tập quán sản xuất của đồng bào.   

- Ủy ban Dân tộc đã ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê công tác dân tộc;  phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thực hiện Đề án “Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng KT - XH của 53 DTTS” nhằm  thu thập thông tin về dân số, thu nhập, điều kiện nhà ở của hộ và các điều kiện KT - XH để biên soạn các chỉ tiêu thống kê thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và Hệ thống chỉ tiêu thống kê về công tác dân tộc, phục vụ xây dựng và hoạch định chính sách phát triển KT - XH cho các vùng DTTS và miền núi. 
Cuộc điều tra thực trạng KT - XH 53 DTTS được tiến hành ở 51/63 tỉnh, thành phố diễn ra trên 30.600 địa bàn, huy động hơn 23.000 người để lập bảng kê, gần 9.000 điều tra viên, 2.000 giám sát viên các cấp. Điều tra khoảng 40 hộ trong một địa bàn đối với các DTTS trên 10.000 người và điều tra toàn bộ các DTTS dưới 10.000 người.   

- Ủy ban Dân tộc đã ban hành Thông tư quy định chế độ thông tin, báo cáo về công tác dân tộc, đề nghị các cơ quan công tác dân tộc cấp tỉnh gửi thông tin, báo cáo qua thư điện tử cho Ủy ban Dân tộc, đảm bảo việc xử lý công việc nhanh chóng, hiệu quả, kịp thời nắm bắt tình hình vùng DTTS và miền núi.  

- Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí xuất bản ấn phẩm báo chí có ngôn ngữ thể hiện bằng tiếng DTTS: các Đài phát thanh, Truyền hình Trung ương và địa phương đã triển khai xây dựng các nội dung thông tin chuyên đề bằng tiếng dân tộc, nhất là VTV5 và đài VOV4 (ngày phát 12 chương trình tiếng DTTS: Mông, Thái, Dao, Chăm, Ba Na, Ê Đê, Sê Đăng, K'Ho, Gia Rai, M'Nông, Khmer và K’Tu).  

- Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức sản xuất  trên 40 phim tài liệu, chuyên đề về phong tục, tập quán, những lễ hội, những bản sắc đặc trưng của các dân tộc vùng miền trên khắp mọi miền đất nước, góp phần phổ biến bản sắc, văn hóa độc đáo của các dân tộc, sự phát triển đi lên cùng năm tháng trên nguyên tắc “các dân tộc trong đại gia đình Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, thương yêu, tôn trọng và giúp nhau cùng tiến bộ”; tuyên truyền về đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với các DTTS. 

- Đã đào tạo, bồi dưỡng cho khoảng 11.400 lượt cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở; đào tạo nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập Internet công cộng cho hơn 3.000 nhân viên hướng dẫn sử dụng máy tính và truy cập Internet công cộng. 
Tuy vậy, một số chính sách chưa phù hợp với vùng DTTS và miền núi, vùng có điều kiện KT - XH đặc biệt khó khăn, chậm được sửa đổi bổ sung nên tính khả thi chưa cao như: Chính sách cấp báo, tạp chí không thu tiền đối với với vùng DTTS và miền núi, chính sách đãi ngộ đối với cán bộ làm công tác thông tin, truyền thông cơ sở; cơ sở vật chất của các đài phát thanh, truyền hình địa phương còn thiếu, kỹ thuật lạc hậu, không đồng bộ, hệ thống thông tin và truyền thông ở các vùng khó khăn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo chưa đáp ứng được yêu cầu (không có phương tiện để đi sản xuất chương trình ở vùng sâu, vùng xa, chưa có phòng thu riêng tiếng dân tộc); kinh phí phân bổ để thực hiện Chương trình đưa thông tin về cơ sở trong 03 năm vừa qua là rất hạn chế (mới đạt 37,5%); việc huy động nguồn lực của các địa phương và từ các nguồn vốn hợp pháp khác đạt gần 6% kế hoạch.  

7. Về chính sách bảo vệ môi trường, sinh thái

Ban hành chính sách 
Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tham mưu cho Chính phủ ban hành Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 ban hành tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc danh mục loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ; Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1896/QĐ-TTg ngày 17 tháng 12 năm 2012 phê duyệt Đề án ngăn ngừa và kiểm soát sinh vật ngoại lai xâm hại ở Việt Nam đến năm 2020.

Kết quả thực hiện 
- Quy hoạch, xây dựng nhiều khu bảo tồn đa dạng sinh học, hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện; thành lập khu bảo tồn cấp quốc gia có diện tích thuộc địa bàn từ hai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên; hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý loài ngoại lai xâm hại, bảo tồn đa dạng sinh học tại cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học, bảo tồn loài thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ không bao gồm giống cây trồng, giống vật nuôi; hướng dẫn, kiểm tra việc lưu giữ lâu dài nguồn gen và mẫu vật di truyền của loài được ưu tiên bảo vệ; hướng dẫn việc quản lý, giám sát hoạt động tiếp cận nguồn gen và tri thức truyền thống gắn với nguồn gen, sử dụng các lợi ích được chia sẻ từ việc tiếp cận nguồn gen do Nhà nước quản lý, tri thức truyền thống về nguồn gen; xây dựng, quản lý thống nhất cơ sở dữ liệu quốc gia về nguồn gen, sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền của sinh vật biến đổi gen liên quan đến đa dạng sinh học. 
- Tổ chức điều tra cơ bản, kiểm kê, quan trắc, đánh giá đa dạng sinh học trên phạm vi cả nước, các giải pháp bảo tồn, phục hồi, sử dụng bền vững tài nguyên sinh vật; kịp thời đánh giá công tác quản lý, thu nhận những khó khăn, vướng mắc của địa phương để sớm đề xuất các giải pháp tháo gỡ trong vấn đề quản lý Vườn quốc gia, Khu bảo tồn thiên nhiên; thiết lập mạng lưới đối tác về quản lý loài ngoại lai xâm hại đảm bảo kịp thời ngăn ngừa và kiểm soát các loài sinh vật ngoại lai xâm hại.  

Tuy vậy, công tác tuyên truyền, quán triệt, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện chính sách bảo vệ môi trường, sinh thái ở một số địa phương chưa thường xuyên và sâu rộng; nhận thức của cộng đồng về bảo vệ môi trường vùng DTTS và miền núi còn hạn chế; một số địa phương chưa gắn nhiệm vụ phát triển KT - XH kết hợp với bảo vệ môi trường, sinh thái.... 
8. Về chính sách phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý

Ban hành chính sách 

- Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2012 về việc tiếp tục thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào DTTS đến năm 2016”; Quyết định số 59/2012/QĐ-TTg ngày 24 tháng 12 năm 2012 về chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào DTTS tại các huyện nghèo giai đoạn 2011 - 2020; Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg ngày 08 tháng 08 năm 2016 ban hành chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016 - 2020 và hỗ trợ vụ việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp hoặc điển hình; 

- Bộ Tư pháp và Ủy ban Dân tộc đã ban hành Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BTP-UBDT hướng dẫn thực hiện trợ giúp pháp lý đối với người DTTS, ký Chương trình phối hợp giữa Ủy ban Dân tộc và Bộ Tư pháp thực hiện Chiến lược công tác dân tộc và công tác pháp chế giai đoạn 2014 - 2020; Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch 24/2014/TTLT-BTC-BTP hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện Quyết định số 59/2012/QĐ-TTg.    
Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cơ bản đã ban hành chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý giai đoạn từ 2012 đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.  

Kết quả thực hiện
- Bộ Tư pháp, Ủy ban Dân tộc và các Bộ, ngành liên quan tổ chức tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đồng bào DTTS và cán bộ làm công tác dân tộc ở địa phương, các tổ chức đoàn thể bằng nhiều hình thức như: Hội nghị, Hội thi tìm hiểu pháp luật, viết bài dự thi, tuyên truyền qua băng đĩa, phát thanh, truyền hình, ấn phẩm, tờ rơi, tờ gấp, sổ tay hỏi đáp pháp luật, xây dựng và hỗ trợ câu lạc bộ pháp luật, tủ sách pháp luật...., nổi bật như: 

+ Ủy ban Dân tộc tổ chức 43 hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại vùng đồng bào DTTS cho 3.240 lượt người (đồng bào DTTS và cán bộ làm công tác dân tộc ở địa phương); chủ trì hoặc phối hợp với các Bộ, ngành tổ chức 10 cuộc thi tìm hiểu pháp luật cho đồng bào DTTS bằng hình thức sân khấu hóa thu hút hơn 1.580 người tham gia; 02 cuộc thi viết trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban Dân tộc thu hút trên 3.900 người dự thi; biên soạn và phát hành 05 đĩa phim về các cuộc thi với hàng trăm đĩa DVD, phát cho các địa phương làm tài liệu tuyên truyền để nhân rộng kết quả cuộc thi; tổ chức 02 Hội thảo khoa học: “Một số kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào DTTS” cho 200 đại biểu; biên soạn, in ấn, cấp phát miễn phí 02 sổ tay “Hỏi đáp pháp luật dành cho đồng bào DTTS”; bổ sung sách cho tủ sách pháp luật của 200 xã thuộc vùng đồng bào DTTS; hỗ trợ xây dựng 10 câu lạc bộ pháp luật điểm tại 10 xã thuộc các tỉnh Thái Nguyên, Sóc Trăng, Lào Cai, Cao Bằng, Quảng Ninh, Sơn La, Điện Biên, Thanh Hóa; 

+ Bộ Tư pháp biên soạn 30 loại tờ gấp với số lượng gần 40.000 bản; biên soạn cuốn sách “Kỹ năng hòa giải ở cơ sở”, “Sổ tay Hỏi - đáp pháp luật cho hòa giải viên” (tập 1, 2) với số lượng 25.500 cuốn; biên soạn cuốn sách “Nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho một số đối tượng đặc thù” phát miễn phí cho đồng bào vùng DTTS và miền núi; tổ chức 02 lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho 258 hòa giải viên, già làng, trưởng bản, người có uy tín ở vùng DTTS. Từ năm 2012 đến năm 2014, Bộ Tư pháp tổ chức 57 lớp ở 56 huyện, 21 tỉnh cho 7.550 hòa giải viên; hỗ trợ địa phương xây dựng 26 Câu lạc bộ Nông dân với pháp luật; 63 Câu lạc bộ “Tuổi trẻ phòng, chống tội phạm”; 22 Câu lạc bộ phụ nữ với pháp luật; tổ chức Tọa đàm “Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho một số đối tượng đặc thù - Thực trạng và giải pháp”. 
Việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào DTTS và biên soạn các tài liệu phổ biến, tổ chức lớp tập huấn, tọa đàm đã đạt được những kết quả tích cực, phù hợp với trình độ nhận thức, phong tục tập quán của đồng bào các DTTS sinh sống ở vùng núi, vùng sâu, vùng xa, góp phần nâng cao nhận thức và chấp hành pháp luật của đồng bào DTTS, giữ gìn ổn định trật tự và an toàn xã hội, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của đồng bào. 
- Các Trung tâm trợ giúp pháp lý thực hiện đã thực hiện tốt nhiệm trợ giúp pháp lý, giúp đồng bào DTTS giải quyết được các tranh chấp, mâu thuẫn, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình, nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật, góp phần bảo đảm thực hiện công bằng, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Từ năm 2011 - 2014, các Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã thực hiện được 475.601 vụ việc cho hơn 507.167 đối tượng, trong đó có 123.308 người DTTS.  
Tuy vậy, một số cấp ủy đảng, chính quyền địa phương chưa quan tâm đúng mức công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, trợ giúp pháp lý ở vùng DTTS và miền núi; người DTTS chủ yếu ở vùng sâu, vùng xa, đi lại khó khăn dẫn đến khó tiếp cận với dịch vụ trợ giúp pháp lý; đội ngũ cán bộ thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, đặc biệt là cán bộ người DTTS, biết tiếng dân tộc có trình độ chuyên môn về pháp luật còn hạn chế nên chưa đáp ứng tốt yêu cầu của công tác này; kinh phí
 và cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật phục vụ cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý còn thiếu, chưa đáp ứng được yêu cầu, mục tiêu thực tế. 

9. Về chính sách quốc phòng, an ninh
Các Bộ, ngành, địa phương luôn quan tâm xây dựng, củng cố, bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội ở các địa bàn xung yếu, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo; phối hợp với các nước có chung đường biên giới thực hiện tốt các đề án hợp tác xây dựng các tuyến biên giới ổn định và phát triển toàn diện; chủ động phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, không để nảy sinh tình hình phức tạp tại các địa phương; nắm vững tình hình vùng DTTS và miền núi, nhất là những mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện và các vấn đề liên quan đến dân tộc, tôn giáo để kịp thời tuyên truyền, vận động, giải quyết
.   

Tuy vậy, ở một số địa phương còn tiềm ẩn phức tạp về an ninh chính trị do các thế lực thù địch tiếp tục lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để phá hoại chính sách đại đoàn kết dân tộc; tình trạng người dân xuất cảnh trái phép ra nước ngoài còn diễn biến phức tạp
. 

10. Về kiện toàn cơ quan quản lý nhà nước về công tác dân tộc

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 84/2012/NĐ-CP ngày 12/10/2012 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc. Ủy ban Dân tộc và Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch số 07/2014/TTLT-UBDT-BNV hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.  

Tổ chức bộ máy cơ quan làm công tác dân tộc từ Trung ương đến địa phương ngày càng được củng cố, tăng cường:

Ở Trung ương: chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc đã được củng cố, kiện toàn theo Nghị định số 84/2012/NĐ-CP của Chính phủ: mô hình cơ cấu tổ chức như một Bộ chuyên ngành của Chính phủ; hoạt động theo cơ chế của Bộ, chế độ thủ trưởng, không còn hoạt động theo cơ chế Ủy ban. Việc thay đổi cơ chế hoạt động đã giúp Ủy ban Dân tộc thực hiện tốt hơn chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực dân tộc, công tác chỉ đạo cũng như quan hệ phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương được tăng cường; đảm bảo nguyên tắc Bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực đã được nhiều Nghị quyết của Đảng nhấn mạnh và là mục tiêu của chương trình cải cách nền hành chính Nhà nước. Đây cũng là xu thế chung của các nước trên thế giới, đảm bảo yêu cầu quản trị tốt, có hiệu quả trong nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế.  

Cơ quan công tác dân tộc ở cấp tỉnh, cấp huyện đã được kiện toàn theo Thông tư liên tịch số 07/2014/TTLT-UBDT-BNV của Ủy ban Dân tộc và Bộ Nội vụ. Theo đó, ở cấp tỉnh có 52 tỉnh (49 tỉnh và 3 thành phố trực thuộc Trung ương) thành lập 47 Ban Dân tộc và 05 Phòng Dân tộc thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (đối với những tỉnh không đủ điều kiện thành lập Ban). Ở cấp huyện có 318 huyện thuộc 47 tỉnh, thành phố thành lập Phòng Dân tộc. Hầu hết các địa phương có vùng DTTS và miền núi đều bố trí công chức xã kiêm nhiệm theo dõi công tác dân tộc, đảm bảo nắm chắc tình hình thực tế về công tác dân tộc, thực hiện tốt chính sách dân tộc ở cơ sở.  
Việc sơ kết, tổng kết, đánh giá thực hiện các chính sách dân tộc được thực hiện định kỳ hằng năm và từng giai đoạn nhằm kịp thời sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành các chính sách mới phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.  

Tuy vậy, đội ngũ cán bộ công tác dân tộc các cấp còn hạn chế về năng lực thực tiễn, một số nơi chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới quản lý nhà nước về công tác dân tộc.  

III. ĐÁNH GIÁ ƯU ĐIỂM, HẠN CHẾ CỦA HIỆN HỆ THỐNG CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT VỀ LĨNH VỰC DÂN TỘC 

1. Ưu điểm 
- Qua rà soát cho thấy, hệ thống chính sách pháp luật về lĩnh vực dân tộc hiện nay được ban hành khá đầy đủ, toàn diện và bao quát hầu hết các lĩnh vực
 của vùng DTTS & miền núi. Cơ chế xây dựng pháp luật, chính sách từng bước thay đổi cách thức tiếp cận theo hướng: chuyển dần các chính sách hỗ trợ trực tiếp cho từng hộ sang hỗ trợ cho cộng đồng, nhóm hộ, hỗ trợ người dân tự vươn lên thoát nghèo; tích hợp dần các chính sách vào các chương trình mục tiêu quốc gia với cơ chế quản lý thống nhất, tập trung nguồn lực; phân cấp mạnh cho địa phương và thể hiện rõ tính công khai, minh bạch trong tổ chức thực hiện chính sách.  

- Việc xây dựng và thực thi hệ thống chính sách pháp luật về lĩnh vực dân tộc đã có sự quan tâm phối hợp giữa các Bộ, ngành, địa phương; nhu cầu và lợi ích của người dân và các đối tượng chịu sự tác động của chính sách pháp luật ngày càng được chú ý trong quá trình xây dựng và thi hành nên đã tạo được sự đồng thuận của dư luận xã hội.   
- Hệ thống chính sách pháp luật về lĩnh vực dân tộc đã thể chế hóa quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng về ưu tiên chăm lo, đầu tư phát triển về mọi mặt cho đồng bào các DTTS được ghi nhận trong các văn kiện Đại hội Đảng và Nghị quyết của Ban Chấp hành trung ương, góp phần đảm bảo sự bình đẳng giữa các dân tộc và tăng cường sự hợp tác, giúp đỡ giữa các dân tộc dựa trên nguyên tắc “Bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp nhau cùng phát triển”; duy trì, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết giữa các dân tộc. 

- Hệ thống chính sách pháp luật về lĩnh vực dân tộc đã quy định cụ thể, chi tiết hóa những nội dung về quyền bình đẳng giữa các dân tộc được ghi nhận trong Hiến pháp năm 2013 thông qua các đạo luật như Luật Giáo dục, Luật Chăm sóc sức khỏe nhân dân, Luật Bảo hiểm y tế, Luật Đất đai, Luật Hôn nhân và Gia đình, Bộ luật Dân sự, Bộ luật Hình sự và Bộ luật Tố tụng hình sự v.v.

- Hệ thống chính sách pháp luật hiện hành về lĩnh vực dân tộc quy định cụ thể nội dung quản lý nhà nước về lĩnh vực dân tộc; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực dân tộc nhằm tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động quản lý nhà nước về lĩnh vực này từng bước đi vào nề nếp và thống nhất phối, kết hợp các hoạt động quản lý liên quan.

- Hệ thống chính sách pháp luật về lĩnh vực dân tộc tạo cơ sở pháp lý cho sự phối, kết hợp giữa Ủy ban Dân tộc với các Bộ, ngành Trung ương và chính quyền các địa phương trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực dân tộc; huy động sự đầu tư của Nhà nước, xã hội và các tổ chức quốc tế, nhà đầu tư nước ngoài vào việc đầu tư phát triển.

- Hệ thống chính sách pháp luật về lĩnh vực dân tộc góp phần nâng cao nhận thức về vị trí và tầm quan trọng của công tác dân tộc trong việc duy trì, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đồng thời, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về dân tộc của đội ngũ cán bộ, công chức và nhân dân.

- Hệ thống chính sách pháp luật về lĩnh vực dân tộc chú trọng đến vấn đề hợp tác quốc tế, tạo cơ sở pháp lý để thu hút, tranh thủ sự hợp tác giúp đỡ của các tổ chức quốc tế, của các nước trong đầu tư nguồn vốn, trang thiết bị hiện đại… cho vùng đồng bào DTTS và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn. 

- Hệ thống chính sách pháp luật về lĩnh vực dân tộc ngày càng cụ thể, chi tiết, được sửa đổi, bổ sung kịp thời đảm bảo tính đồng bộ, phù hợp với nhu cầu thực tiễn, điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, đặc thù văn hoá vùng DTTS và miền núi, có hiệu lực, hiệu quả; ngày càng tạo điều kiện cho chính quyền cơ sở và khuyến khích người dân tham gia, chủ động và tự chịu trách nhiệm về hiệu quả các hoạt động.  
Những kết quả trên đã khẳng định sự đúng đắn, hiệu quả và tính khả thi của hệ thống chính sách pháp luật hiện hành về lĩnh vực dân tộc, tạo điều kiện thuận lợi để phát huy nội lực của các DTTS, phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng – an ninh; cơ sở hạ tầng từng bước được đầu tư; tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể; đời sống vật chất và tinh thần của người dân vùng DTTS, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn được nâng lên, diện mạo vùng DTTS và miền núi đã thay đổi căn bản theo hướng tích cực.   
2. Những khiếm khuyết, hạn chế, nguyên nhân
- Lĩnh vực dân tộc có tính đặc thù là liên ngành, đa lĩnh vực chi phối nội dung của chính sách dân tộc, các chính sách dân tộc liên quan đến nhiều vấn đề mà nhu cầu phát triển của cộng đồng đặt ra (kinh tế, văn hóa, xã hội, con người...) nên gặp nhiều khó khăn trong hoạch định, xây dựng chính sách. Bên cạnh đó, có quá nhiều đạo luật chuyên ngành (khoảng 66 luật), bao gồm Luật đất đai, Luật bảo vệ và phát triển rừng, Luật bảo hiểm y tế, Luật giáo dục dạy nghề, Luật việc làm, Luật di sản văn hóa, Luật giáo dục và Luật chăm sóc và bảo vệ trẻ em...; và hơn 200 văn bản dưới luật tham gia điều chỉnh đối với vùng DTTS và miền núi nhưng không có một văn bản nào quy định một cách toàn diện, đầy đủ, đồng bộ các chính sách dân tộc. Hiện nay, các chính sách dân tộc nằm rải rác ở các văn bản khác nhau thuộc nhiều Bộ, ngành quản lý, nên khó tránh khỏi sự chồng chéo, mâu thuẫn.    
- Quy trình xây dựng các chính sách dân tộc còn nhiều bất cập, nhất là khâu phát hiện vấn đề, nắm bắt nhu cầu thu thập thông tin, phương pháp tổ chức xây dựng nội dung chính sách, sự kiểm nghiệm, điều chỉnh, ban hành, nguồn lực đầu tư; thời gian xây dựng ngắn, nhân lực và kinh phí thu thập thông tin, khảo sát thực tiễn còn hạn chế, thiếu cơ chế huy động các chuyên gia có kinh nghiệm trong các lĩnh vực và người dân tham gia xây dựng chính sách... Do đó, hệ thống chính sách có tính ổn định không cao, chưa quy định cơ chế tài chính đảm bảo thực hiện
, hiệu lực pháp lý thấp; một số chính sách không phù hợp với vùng DTTS và miền núi
 nên chưa tạo ra cơ chế hữu hiệu để triển khai thực hiện các chính sách dân tộc có hiệu quả; chưa đảm bảo quy trình áp dụng chung, thống nhất trong quá trình chỉ đạo, điều hành của các cơ quan nhà nước.   

- Hệ thống chính sách dân tộc mang tính ngắn hạn, chủ yếu là giải quyết tình thế, thiếu định hướng trung hạn và dài hạn, chưa có cơ chế khuyến khích xã hội hóa đầu tư, chuyển giao khoa học kỹ thuật, công nghệ, bảo vệ môi trường sinh thái, giải quyết việc làm và các chính sách tạo điều kiện để phát huy nội lực của cộng đồng các DTTS; chưa có sự kết nối giữa chính sách đối với vùng miền và chính sách đối với nhóm dân tộc, từng dân tộc.    
- Hệ thống chính sách pháp luật về lĩnh vực dân tộc đặt ra các mục tiêu lớn nhưng kinh phí bố trí thực hiện các chương trình, đề án, dự án, chính sách còn hạn chế, suất đầu tư thấp, chưa đáp ứng được mục tiêu và kế hoạch đề ra, chưa coi trọng đầu tư cho vùng DTTS và miền núi là đầu tư cho phát triển của quốc gia. Hầu hết các địa phương vùng DTTS và miền núi có tỷ lệ hộ nghèo cao
, không có khả năng bố trí nguồn vốn để thực hiện các chính sách dân tộc, chủ yếu dựa vào nguồn vốn Trung ương nên việc lồng ghép nguồn lực của các chương trình, đề án, chính sách còn khó khăn, hiệu quả chưa cao.  Do đó, kết cấu hạ tầng ở cơ sở chưa đồng bộ và nhanh xuống cấp, nhất là hệ thống giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt; hệ thống các thiết chế văn hóa chưa đáp ứng nhu cầu phục vụ sinh hoạt văn hóa cộng đồng; bản sắc văn hóa đang bị mai một, mất dần tiếng nói, chữ viết, trang phục và các lễ hội truyền thống của các DTTS; đói nghèo, bệnh tật, thiếu việc làm, thu nhập thấp vẫn đang là thách thức lớn của vùng DTTS và miền núi; khoảng cách so với đô thị và vùng phát triển ngày càng xa. 
 - Chưa có chế độ, chính sách phù hợp trong công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức người DTTS đối với từng vùng miền, địa phương. Chế độ, chính sách đào tạo, giải quyết việc làm cho người lao động sở tại còn gặp nhiều khó khăn, bất cập.    
- Chưa có cơ chế đảm bảo để công tác kiểm tra, giám sát thực hiện các chính sách dân tộc được thực hiện thường xuyên, hiệu quả, nhất là việc kiểm tra, giám sát của người dân. 

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
Để thể chế hóa một cách đầy đủ, toàn diện đường lối, chủ trương của Đảng và các quy định của Hiến pháp về lĩnh vực dân tộc, chính sách dân tộc, đảm bảo thực hiện các điều ước và cam kết quốc tế, trên cơ sở pháp điển hóa các quy định của Nghị định số 05/2011/NĐ-CP, Ủy ban Dân tộc đề nghị xây dựng Luật hỗ trợ phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi.  
� Quyết định Số: 449/QĐ-TTg ngày 12.3.2013 Phê duyêt chiến lược lĩnh vực dân tộc đến năm 2020, tr.1.


� Xem Phụ lục số 04 (các quy định của Hiến pháp và pháp luật về lĩnh vực dân tộc, công tác dân tộc).


� Ủy ban Dân tộc - Vụ Pháp chế: Một số văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực lĩnh vực dân tộc (2006 - 2012), Nxb Văn hóa dân tộc, Hà Nội – 2012; Báo cáo số 172/BC-UBDT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Dân tộc; Báo cáo tổng kết các chính sách dân tộc giai đoạn 2011-2015.


� Theo Báo cáo tổng kết chính sách dân tộc giai đoạn 2011-2015. 


� Báo cáo số 79/CSDT-CSKT ngày 23 tháng 10 năm 2015 của Vụ Chính sách Dân tộc – Ủy ban Dân tộc. 


� Báo cáo số 79/CSDT-CSKT ngày 23 tháng 10 năm 2015 của Vụ Chính sách Dân tộc – Ủy ban Dân tộc. 


� Công văn số 2599/BCT-HCSN ngày 26/2/2016 của Bộ Tài chính. 


� Báo cáo số 79/CSDT-CSKT ngày 23 tháng 10 năm 2015 của Vụ Chính sách Dân tộc – Ủy ban Dân tộc. 


�  Báo cáo số 79/CSDT-CSKT ngày 23 tháng 10 năm 2015 của Vụ Chính sách Dân tộc – Ủy ban Dân tộc. 


� Theo Công văn số 4467/LĐTBXH-KHTC ngày 30/10/2015 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. 


� Ví dụ: Hà Giang: 41.600 lao động; Tuyên Quang: 24.700 lao động; Đắk Lắk: 27.000 lao động; Gia Lai: 32.800 người; Ninh Thuận: 7.100 người; Trà Vinh: 41.500 lao động...


� Theo Công văn số 4467/LĐTBXH-KHTC ngày 30/10/2015 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. Ví dụ: Hà Giang: 4.200 lao động, Tuyên Quang: 3.100 lao động, Đắk Lắk: 2.000 lao động, Ninh Thuận: 2.300 lao động.


� Theo Công văn số 4467/LĐTBXH-KHTC ngày 30/10/2015 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. 


� Gồm: Trường cao đẳng nghề Thanh niên dân tộc Tây Nguyên (Đắk Lắk) và 12 trường trung cấp nghề (trường TCN dân tộc nội trú Phú Thọ, trường TCN dân tộc nội trú Thái Nguyên, trường TCN Miền núi Yên Thế - Bắc Giang, trường TCN Nghĩa Lộ - Yên Bái, trường TCN Dân tộc miền núi Nghệ An, trường TCN Miền núi Thanh Hóa, trường TCN thanh niên dân tộc – miền núi Quảng Nam, trường TCN Thanh niên dân tộc Phú Yên, trường TCN Dân tộc Nội trú An Giang, trường TCN Dân tộc Nội trú Kiên Giang, trường TCN Dân tộc nội trú tỉnh Trà Vinh, trường TCN Dân tộc nội trú Khánh Sơn - Khánh Hòa). 


� Ở trường Cao đẳng nghề Sóc Trăng và trường Cao đẳng nghề Hòa Bình.


� Theo Công văn số 4467/LĐTBXH-KHTC ngày 30/10/2015 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội: Vùng miền núi phía Bắc: Hỗ trợ cho 04 trường dạy nghề cho dân tộc nội trú và 11 trường dạy nghề thuộc vùng có đông đồng bào dân tộc với tổng kinh phí là 67 tỷ đồng; vùng Tây nguyên: Hỗ trợ cho 04 trường dạy nghề thuộc vùng có đông đồng bào dân tộc với tổng kinh phí là 6 tỷ đồng; vùng Đồng bằng sông cửu long: Hỗ trợ cho 03 trường dạy nghề cho dân tộc nội trú và 01 trường dạy nghề thuộc vùng có đông đồng bào dân tộc với tổng kinh phí là 17 tỷ đồng. 


� Theo Công văn số 4467/LĐTBXH-KHTC ngày 30/10/2015 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.


� Theo Báo cáo số 9127/BC-BNN-KTHT ngày 05/11/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 


� Theo Công văn số 4467/LĐTBXH-KHTC ngày 30/10/2015 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội: Thí điểm mô hình Trung tâm Công tác xã hội cung cấp các dịch vụ hỗ trợ thực hiện hoạt động bình đẳng giới tại  tỉnh Đắk Lắk.


� Theo Báo cáo số 9127/BC-BNN-KTHT ngày 05/11/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 


� Theo Báo cáo số 9127/BC-BNN-KTHT ngày 05/11/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


� Theo Báo cáo số 9127/BC-BNN-KTHT ngày 05/11/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 


� Theo Công văn số 1210/BCT-BGMN ngày 02/2/2016 của Bộ Công thương. 


� Theo Báo cáo tổng kết chính sách dân tộc giai đoạn 2011-2015. 


� Theo Công văn số 5480/BGDĐT-GDDT ngày 22/10/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 


� Ví dụ: năm 2015 là năm kết thúc Đề án phát triển giáo dục đối với các dân tộc rất ít người giai đoạn 2010-2015 (được ban hành theo Quyết định số 2123/QĐ-TTg ngày 21/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ), nhưng hiện nay, chính sách tiếp tục hỗ trợ về giáo dục đối với đối tượng học sinh này từ năm 2016 chưa được ban hành. Bên cạnh đó, việc xác định đối tượng áp dụng tại Quyết định số 36/2013/QĐ-TTg ngày 18/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ gạo cho học sinh tại các trường ở khu vực có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn chưa chính xác, do đó việc thực hiện cấp gạo gặp rất nhiều khó khăn, có thể dẫn đến sự thiếu công bằng.


� Ví dụ: về học bổng cho học sinh các trường PTDTNT và DBĐH, sinh viên cử tuyển tuy đã được điều chỉnh theo mức lương tối thiểu chung (80%mức lương tối thiểu chung), song việc tăng mức học bổng không theo kịp với gia tăng giá cả sinh hoạt và tiêu dùng. Trợ cấp xã hội cho học sinh, sinh viên ở vùng cao, vùng sâu và vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn, học tại các trường đào tạo công lập, hệ chính quy, dài hạn tập trung 140.000 đồng/người/tháng là quá thấp và đã hơn 10 năm chưa được điều chỉnh. 


� Theo Công văn số 2921/BNC-CCVC ngày 03/7/2015 của Bộ Nội vụ.


� Đã có 50.969 lượt cán bộ, công chức, viên chức DTTS được đạo tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ; 22.229 lượt người được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về lý luận chính trị; 10.516 lượt người được đào tạo, bồi dưỡng về kiến thức quản lý nhà nước; 10.516 lượt người được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về tin học. 


� Dân tộc Tày 5.648 người; Thái 4.521 người; Mông 3.450 người; Mường 3.314 người; Nùng 3.084 người; Dao 2.754 người; Khmer 1.264 người; Kinh 1.130 người...


� Dân tộc Hoa có 4.644 người, dân tộc Khmer 3.209 người, Mông 2.351 người, Tày 1.812 người, Thái 1.619 người, Dao 1.621 người, Ê đê 1.483 người... 


� Theo Báo cáo số 969/BC-BYT ngày 27/10/2015 của Bộ Y tế. 


� Theo Báo cáo số 210/BC-BVHTTDL ngày 22 tháng 10 năm 2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 


� Theo Công văn số 3587/BTTTT-VP ngày 4/11/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông.


� Theo Báo cáo số 103/BC-BTNMT ngày 23/12/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 


� Theo Báo cáo số 331/BC-BTP ngày 30/11/2015 của Bộ Tư pháp và Báo cáo của các địa phương. 


� Kinh phí và cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật phục vụ cho hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật còn thiếu, chưa đáp ứng được yêu cầu, mục tiêu đặt ra (từ năm 2008 đến năm 2015: kinh phí đã giải ngân để thực hiện các hoạt động của Tiểu Đề án 2 đạt 40,2% tổng kinh phí ước tính thực hiện Tiểu Đề án). 


� Theo báo cáo 354/BC-UBND của UBDT tỉnh Kiên Giang: Từ năm 2011 – 2015 đã tổ chức 36 cuộc tuyên truyền cho 5.445 đồng bào DTTS về âm mưu, diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền, chống Đảng, chống Nhà nước và khối đại đoàn kết toàn dân. Tuy nhiên, tổ chức phản động Khmer Crôm ở Campuchia tăng cường việc đưa tài liệu, tuyên truyền kích động về lịch sử vùng đất Nam bộ. 


� Theo báo cáo 280/BC-UBND của UBND tỉnh Kon Tun: đã tuyên truyền về Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo, những luận điệu và hoạt động sai trái của tà đạo "Hà Mòn” được 255buổi/6.900 lượt người; trong đó vận động cảm hỏa được 753 đối tượng theo tà đạo quay trở lại sinh hoạt đạo chính thông và 38/38 quản nhân dự bị (ngoài biên chế đơn vị DBĐV) theo tà đạo kỷ cam kết không tham gia sinh hoạt tà đạo. Tổ chức phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ với 1.084 đợt cho 148.912 lượt người tham gia; quần chúng nhân dân đã cung cấp cho lực lượng Công an 872 nguồn tin có giá trị liên quan đến an ninh trật tự, TTATGT, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ; phát hiện 06 đợt với 41 đối tượng là người DTTS trên địa bàn trốn ra nước ngoài; đã ngăn chặn 22 đối tượng, 11 đối tượng tự quay về hiện còn 07 đối tượng đang ở Thái Lan; ngăn chặn 01 hộ với 05 nhân khẩu là người dân tộc Ê Đê ở Đăk Lăk trốn sang Campuchia. Các đơn vị chức năng đã khởi tố 01 đối tượng về tội tổ chức người khác trốn đi nước ngoài.


� Theo báo cáo 273/BC-UBND của UBND tỉnh Đắk Lắk: tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho 38.910 người, trong đó có 259 chức sắc, chức việc các tôn giáo; huấn luyện quân sự, giáo dục quốc phòng cho 374.044 học sinh, sinh viên; tổ chức huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị cho 106.532 lượt dân quân tự vệ; đấu tranh, phát hiện xử lý 1.294 lượt đối tượng liên quan đến các hoạt động cơ sở ngầm, liên lạc nhận chỉ đạo của FULRO. 


� Theo báo cáo 158/BC-UBND của UBND tỉnh Gia Lai: xây dựng 18 bộ phim phóng sự phục vụ công tác tuyên truyền chống bọn phản động FULRO, Tinh lành Degar; tổ chức tuyên truyền, vận động được 4.862 đợt cho 375.650 người; vận động cá biệt được 2.316 hộ gia đình và 526 đối tượng bỏ đạo “Tin lành Đê Ga”; vận động cảm hóa 219 đối tượng theo FULRO. 


� Theo báo cáo 368/BC-UBND của UBND tỉnh Lạng Sơn: Điều tra, phá 02 chuyên án gián điệp, phản động; thu giữ 658 tài liệu liên quan đến Phật giáo, trên 350 DVD và 1.069 tài liệu tuyên truyền về tà đạo Hoàng Thiên Long, Pháp luân công và hàng trăm cuốn tài liệu tuyên truyền đạo Tin lành trái phép, giáo dục, giúp đỡ 518 người lầm lỗi trở về địa phương....


� Theo báo cáo 394/BC-BDT của Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên: tổ chức 04 lớp tập huấn về kiến thức an nình, quốc phòng cho 206 già làng, trưởng bản, người có uy tín, chức sắc tôn giáo; tuyên truyền 229 buổi cho 22.000 người về chính sách đại đoàn kết dân tộc, quốc phòng an ninh, phát triển kinh tế. 


� Theo báo cáo 212/BC-UBND của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế: tổ chức tuyên truyền 11.500 buổi về chủ trương, chính sách, hiệp định khu vực biên giới đất liền, kiên thức quốc phòng, an ninh cho 145.528 người.  


� Theo Báo cáo số 3278/BC-UBND của UBND tỉnh Cao Bằng: Công dân xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc lao động làm thuế thời gian qua có trên 19.000 lượt người, trong đó có 950 người bị phía Trung Quốc bắt giữ khai thác xử lý, sau đó trao trả hoặc đơn phương đẩy trở về Việt Nam. Số công dân xuất cảnh sang Trung Quốc chủ yếu là người dân tộc thiểu số. Tình trạng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép xảy ra 57 vụ, với 152 người, trong đó nhiều đối tượng đi vào vùng dân tộc thiểu số với mục đích hành nghề chữa bệnh, buôn bán, thăm thân, du lịch....Số phụ nữ Việt Nam sang Trung Quốc lấy chồng trên địa bàn tỉnh có 4.766 người và nhiều phụ nữ là nạn nhân của các vụ lừa gạt, buôn bán người qua biên giới; một số đối tượng trong đạo Tin lành có một số hoạt động phức tạp như tổ chức sinh nhật tôn giáo không đúng nơi quy định, không xin phép cơ quan chức năng, tự ý củng cố xây dựng 10 nhà nguyện trái phép; thành lập ban liên lạc mới; tăng cương tuyên truyền, phát tán kinh sách số lượng lớn đến các điểm nhóm trên địa bàn; một số đối tượng theo đạo Tin lành tăng cường đến cơ quan chức năng xin cấp hộ chiều đi nước ngoài (Lào, Thái Lan) với mục đích không rõ ràng; lôi kéo người vượt biên trái phép (điển hình vụ việc Hoàng Văn Dẩư, dân tộc Mông lôi kéo 40 hộ, 17 người ở Khuổi Hẩu, xã Mai Long, huyện Nguyên Bình đi sang Lào; vụ việc đối tượng Lầu Văn Sùng và 7 người thân trong gia đình ở Bảo Lâm di cư sang Thái Lan). Hoạt động của tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình trong những năm gần đây có chiều hướng phức tạp, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, đặc biệt là hoạt động dựng 22 "nhà đòn" tại các huyện Bảo Lâm, Hòa An, Hà Quảng, Trà Lĩnh; tổ chức sinh nhật cho Dương Văn Mình vào ngày 9/5 âm lịch hàng năm; viết đơn khiếu kiện tập thể gửi các cơ quản Đảng, Nhà nước từ Trung ương đến địa phương; ngăn cấm không cho con em đi học; từ chối không nhận các chính sách an sinh xã hội của Nhà nước… 


� Theo báo cáo 203/BC-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh: Từ năm 2011 đến tháng 6/2015 các lực lượng chức năng đã phát hiện 7.140 lượt người xuất nhập cảnh trái phép sang Trung Quốc làm thuê. 


� Theo báo cáo 158/BC-UBND của UBND tỉnh Gia Lai:riêng năm 2015 đã có 225 đối tượng bỏ trốn khỏi địa phương. 


� Vấn đề đầu tư phát triển kinh tế, khuyến nông, khuyến ngư, giao đất sản xuất, xóa đói, giảm nghèo; vấn đề y tế, giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân; giải quyết việc làm, cung cấp nước sạch vệ sinh môi trường; đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng đường giao thông, thủy lợi v.v.


� Ví dụ: trong lĩnh vực nông – lâm nghiệp, nông thôn hiện thiếu cơ chế, chính sách hỗ trợ, cung cấp các dịch vụ sản xuất, chế biến, bảo hiểm sản xuất cho nông dân, thông tin và thúc đẩy thị trường; thiếu hành lang pháp lý cho quản lý và sử dụng đất đai, rừng gắn với việc sử dụng đất, rừng truyền thống của vùng cao, vùng DTTS và miền núi…


� Một số nội dung của sách giáo khoa chưa thật sự phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý, trình độ tiếng Việt của học sinh tiểu học vùng DTTS. 


� Các DTTS chỉ chiếm 14,27% tổng dân số cả nước, nhưng chiếm 50% số người nghèo nhất của Việt Nam.
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